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I. Văn bản 

1. Văn bản nhật dụng: 

a. Phong cách Hồ Chí Minh   

b. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình 

c. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. 

         * Yêu cầu:  

- Nắm vững kiến thức cơ bản: Tác giả, Hoàn cảnh sáng tác – xuất xứ, Thể loại, Phương thức 

biểu đạt, Nội dung chính, Hệ thống luận điểm, Đặc sắc nghệ thuật. 

- Từ nội dung văn bản, biết viết đoạn văn liên hệ với những vấn đề trong cuộc sống hiện tại. 

2. Văn bản truyện: 

 a.Truyện trung đại Việt Nam: 

- Chuyện người con gái Nam Xương 

- Hoàng Lê nhất thống chí – hồi thứ mười bốn.  

b.Truyện hiện đại Việt Nam: 

-  Làng 

 - Lặng lẽ Sa Pa  

 -  Chiếc lược ngà 

* Yêu cầu:  

- Đọc kĩ, tóm tắt văn bản, nắm vững các chú thích trong Sách giáo khoa, nắm vững kiến thức cơ 

bản: Tác giả, Hoàn cảnh sáng tác, Giải thích tên văn bản, Thể loại, Phương thức biểu đạt, Tình 

huống truyện, Ngôi kể, Đặc điểm nhân vật,  Nội dung chính, Đặc sắc nghệ thuật. 

- Phân tích, cảm thụ những chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong truyện. 

- Phân tích các nhân vật trong tác phẩm truyện. 

3. Văn bản thơ: 

a.Thơ trung đại Việt Nam: 

 * Truyện Kiều: 2 đoạn trích (Chị em Thúy Kiều, Kiều ở lầu Ngưng Bích). 

* Truyện Lục Vân Tiên: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. 

b.Thơ hiện đại Việt Nam: 

- Đồng chí   

- Bài thơ về tiểu đội xe không kính 

- Đoàn thuyền đánh cá  

- Bếp lửa 

- Ánh trăng 

* Yêu cầu: 

-Học thuộc lòng các đoạn trích thơ hoặc bài thơ, nắm vững các chú thích trong Sách giáo khoa, 

nắm vững kiến thức cơ bản: Tác giả, Hoàn cảnh sáng tác, Ý nghĩa tên văn bản, Thể loại, Phương 

thức biểu đạt, Mạch cảm xúc, Nội dung chính, Đặc sắc nghệ thuật. 

- Phân tích, cảm thụ những chi tiết nghệ thuật đặc sắc  hoặc chỉ ra và phân tích tác dụng của các 

biện pháp tu từ trong bài thơ. 

- Viết đoạn văn phân tích, cảm thụ về một câu thơ, khổ thơ, đoạn thơ theo ba kiểu trình bày nội 

dung đoạn văn cơ bản (diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp). 

II. Tiếng Việt 

1. Lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp 
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2. Các phương châm hội thoại 

3. Các biện pháp tu từ từ vựng 

4. Các kiểu câu 

* Yêu cầu: HS nắm được kiến thức ngữ pháp, làm được các bài tập theo yêu cầu: bài nhận 

diện, bài phân tích (vai trò, tác dụng…) và bài tập vận dụng viết đoạn văn có kiến thức 

ngữ pháp. 

 

III. Tập làm văn: 

- Nắm vững: Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm. 

- Cách trình bày một đoạn văn theo cách diễn dịch (quy nạp, tổng-phân-hợp). 

- Cách viết đoạn văn nghị luận: Nghị luận văn học và nghị luận xã hội. 

* Yêu cầu: HS viết được đoạn văn hoàn chỉnh, có kết hợp yêu cầu tiếng Việt đối với đoạn 

nghị luận văn học. 

 

*Một số đề Đọc-hiểu ngữ liệu ngoài Sách giáo khoa (HS tham khảo) 

Đề 1: 

Đọc đoạn văn sau đây và trả lời câu hỏi:  

       Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

      “Hãy làm việc tốt vì bản chất của chúng ta là như thế. Hãy làm việc tốt vì nó không 

những giúp ích cho người khác mà còn mang lại cho bạn cảm giác thực sự thoải mái và 

mãn nguyện. Hãy làm điều tốt vì chính những điều đó sẽ là ngọn đuốc thắp sáng con đường 

đi tìm ý nghĩa của cuộc sống cũng như giá trị của bản thân bạn. Bạn là người duy nhất cần 

được biết điều đó. Cuộc sống này là của bạn, vì vậy dù bất cứ giá nào đi chăng nữa thì bạn 

cũng nên sống hết lòng với nó, không phải vì bất kỳ ai mà vì chính bạn.”  

                              (Kent M. Keith Ph. D, 10 nghịch lí cuộc sống, NXB Trẻ, 2008) 

Câu 1. (0,5 điểm). Trong đoạn văn, tác giả sử dụng phương thức biểu đạt nào?  

Câu 2. (1,0 điểm). Nêu tác dụng của phép điệp ngữ được sử dụng trong 3 câu đầu.  

Câu 3. (2,0 điểm). Từ việc đọc đoan văn trên, kết hợp với hiểu biết của em về xã hội, hãy 

viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: Hãy làm việc 

tốt vì chính bạn.  

 

Đề 2: 
   Đọc văn bản sau và thực hiện theo yêu cầu: 

                                                                 MÙA GIÁP HẠT 

        “... Những bữa cơm độn sắn, độn khoai trong mùa giáp hạt đó là chuyện thường xuyên. Ba anh 

em tôi luôn được bố mẹ nhường phần cơm. Bố mẹ ăn phần sắn và khoai lang, chúng tôi cứ vô tư ăn 

ngon lành. Và những bữa cơm như thế, bố mẹ luôn ngồi đầu nồi, nhiều hôm tôi thấy bố mẹ thở dài. 

Hai đứa em tôi không để ý đến những hành động đó. Trong bữa cơm, thường có một bát mắm tôm 

đồng, hoặc sang hơn có thêm bát sườn lợn được mẹ bằm thật nhỏ và kho thật mặn. Một nồi canh rau 

tập tàng. Chỉ đơn sơ vậy thôi, là anh em tôi thấy ngon biết mấy 

      Những mùa giáp hạt, vai mẹ lại gầy đi vì những đêm thức trắng, trằn trọc với biết bao lo lắng. 

Tóc bố ngày một bạc thêm như thể có khói thuốc trên đầu. Anh em tôi cứ thế lớn lên trên đôi vai gầy 

của mẹ. Lớn lên trên những sợi bạc của bố, lớn lên trong tình thương yêu, đùm bọc của gia đình. 

Lớn lên trong những mùa giáp hạt, lớn lên trong nồi cơm độn khoai sắn. Bây giờ ngồi ôn lại những 

kỉ niệm, ôn lại những mùa giáp hạt, trong lòng không khỏi cảm thấy rưng rưng. 

      Quê tôi không còn cảnh phải ăn cơm độn sắn khoai. Nhưng tôi vẫn nhớ lắm những mùa giáp 

hạt...” 
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(Trích Mùa giáp hạt, Nguyễn Trung Thành, Báo Giáo dục và Thời đại số 100) 

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?  

Câu 2. Chỉ ra biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong các câu in đậm và nêu tác dụng? 

Câu 3. Dựa vào đoạn trích trên và hiểu biết xã hội, em hãy làm rõ ý kiến sau: “Hiếu thảo với cha mẹ 

giúp con người ta trưởng thành hơn” trong khoảng 2/3 trang giấy thi. 

 

Đề 3: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Bạn không cần phải thắng bằng mọi giá 

Một trong những câu hỏi quan trọng bạn có thể tự hỏi là: “Tôi muốn mình luôn luôn 

đúng hay tôi muốn được hạnh phúc?”. Trong nhiều trường hợp, hai điều này thường không 

đi cùng nhau. 

Việc tỏ ra mình là người luôn đúng - nghĩa là người khác sai - sẽ đẩy chúng ta vào thế 

sẵn sàng tranh cãi với bất kỳ ai không cùng quan điểm. Và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn sẽ 

khiến đầu óc chúng ta tốn rất nhiều năng lượng cũng như làm chúng ta xao nhãng với cuộc 

sống xung quanh. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn dành rất nhiều thời gian và công sức để 

chứng minh (hay bảo vệ) quan điểm của mình và cho rằng người khác đã sai. Vô tình hay 

hữu ý, nhiều người tin rằng việc đưa ra ý kiến riêng “đúng đắn” sẽ giúp người khác điều 

chỉnh họ và học hỏi thêm nhiều điều. Thực ra, điều này hoàn toàn sai. 

Bạn hãy nhớ lại xem, đã bao giờ bạn bị ai đó “sửa lưng” và bạn nói với họ: “Cảm ơn 

bạn đã chỉ cho tôi thấy điều tôi sai!”. Hoặc đã bao giờ có ai đó nói cảm ơn khi bạn phản đối 

họ hay chứng tỏ bạn đúng họ sai. Sự thật là đa phần chúng ta đều không thích bị người khác 

vạch ra sai lầm của mình. Con người luôn mong muốn người khác lắng nghe và được công 

nhận. Do đó, một người biết cách lắng nghe thường là người được yêu quý và tôn trọng. 

Những người có thói quen hay phản đối người khác thường chỉ nhận được phản ứng bực bội 

và bị lảng tránh. 

 (Richard Carlson - Tất cả đều là chuyện nhỏ, NXB Tổng hợp Thành phố HCM, trang 

35) 

Câu 1. (0,5đ) Xác định phương thức biểu đạt của văn bản. 

Câu 2. (1.0đ)Theo em việc bảo vệ quan điểm của mình và cho rằng người khác đã sai là 

đúng hay sai?  

Câu 3. (0,5đ)Xác định lời dẫn trực tiếp trong câu sau, chuyển thành lời dẫn gián tiếp: 

Một trong những câu hỏi quan trọng bạn có thể tự hỏi là: “Tôi muốn mình luôn luôn đúng 

hay tôi muốn được hạnh phúc?”.  

 Câu 5. ( 2.0đ)Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 2/3 mặt giấy 

thi) trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: “Cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi thấy điều tôi sai!”. 

 

 

Đề 4: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

“Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc 

tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được mình nên đã nặng lời miệt thị người kia. 

Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì chỉ viết lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã 

làm khác đi những gì tôi nghĩ.” 

Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bị đuối sức 

và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi lên bờ, anh lấy một miếng kim loại 

khắc lên đá: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.” 
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                     (Trích  Lỗi lầm và sự biết ơn – Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục Tr.160) 

Câu 1: Chép lại chính xác câu văn chứa lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên? 

Câu 2: Hãy lí giải vì sao khi bị xúc phạm, nhân vật trong câu chuyện viết suy nghĩ của 

mình lên cát còn khi được bạn cứu anh ta lại viết lên đá? 

Câu 3: Dựa vào đoạn trích kết hợp với sự hiểu biết xã hội, hãy trình bày suy nghĩ của em 

bằng một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý kiến: “Tha thứ sẽ mang lại cho con 

người niềm hạnh phúc trong cuộc sống.” 

 

Đề 5: 

Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 

    Sống một cuộc đời cũng như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều 

mình muốn vẽ, nếu bạn dự định được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, 

nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng thì bức tranh thực tế càng 

giống với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người 

khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn. 

    Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn. Hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, 

nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim bạn đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh 

thức.  

(Trích  “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” – Phạm Lữ Ân, NXB Hội nhà văn 2012) 

Câu 1 (0.5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên. 

Câu 2 (1.5 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn “Sống một 

cuộc đời cũng như vẽ một bức tranh vậy.” 

Câu 3 (2.0 điểm). Như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức, ước mơ cháy bỏng 

đang nằm nơi sâu thẳm trái tim ta. Hãy bằng một đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang 

giấy, trình bày suy nghĩ của em về vai trò của ước mơ trong cuộc đời của mỗi con 

người. (2 điểm). 
 

   Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 

 

 

 

Dương Thị Thanh Huyền 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
 


